
Lớp M21A M21B M21C M21D M21E M21G M21H M21I M21K M21P D12 N22 T16 TA4

Tên GV Hào Quân Thuận Hào Thuận Hào Quân Thuận Quân Thuận

Ba 1-2

06/11 3-4

5-6 Thuận 1

7-8 TH3

Tư 1-2 Hào 1

07/11 3-4 TH2

5-6 Thuận 1

7-8 TH2

Năm 5-6 Hào 1 Quân 1

08/11 7-8 TH3 TH2

Sáu 1-2 Thuận 1 Hào 1

09/11 3-4 TH3 TH2

Hai 1-2 Quân 1

12/11 3-4 TH3

5-6 Hào 2

7-8 TH2

Hào Quân

LỊCH HỌC BỔ TÚC KIẾN THỨC, ÔN TẬP, THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN
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Thứ



Lớp M21A M21B M21C M21D M21E M21G M21H M21I M21K M21P D12 N22 T16 TA4

Tên GV Hào Quân Thuận Hào Thuận Hào Quân Thuận Quân Thuận Hào Quân
Thứ

Ba 1-2 Quân 1

13/11 3-4 TH3

5-6 Hào 2

7-8 TH3

Tư 1-2 Thuận 2

14/11 3-4 TH2

5-6 Thuận 2

7-8 TH2

Năm 1-2 Hào 3

15/11 3-4 TH2

5-6 Thuận 1

7-8 TH3

Sáu 1-2 Quân 2 Hào 2

16/11 3-4 TH3 TH2

5-6 Quân 2

7-8 TH3

Bảy 1-2 Thuận 2 Quân 2

17/11 3-4 TH2 TH3

5-6 Hào 3 Thuận 3

7-8 TH3 TH2

TH2

Quân 1

Quân 2

TH2



Lớp M21A M21B M21C M21D M21E M21G M21H M21I M21K M21P D12 N22 T16 TA4

Tên GV Hào Quân Thuận Hào Thuận Hào Quân Thuận Quân Thuận Hào Quân
Thứ

Nhật 1-2 Quân 3 Thuận 2

18/11 3-4 TH2 TH3

5-6 Hào 3 Thuận 3

7-8 TH3 TH2

Hai 1-2 Hào 4 Quân 3

19/11 3-4 TH2 TH3

5-6 Thuận 3 Quân 3

7-8 TH3 TH2

Tư 1-2 Hào 4

21/11 3-4 TH3

5-6 Thuận 4

7-8 TH2

Năm 1-2 Thuận 3

22/11 3-4 TH3

5-6

7-8

Sáu 1-2 Thuận 4 Hào 5

23/11 3-4 TH3 TH2

5-6 Quân 4

7-8 TH3

TH3 TH2

Quân 3Hào 1



Lớp M21A M21B M21C M21D M21E M21G M21H M21I M21K M21P D12 N22 T16 TA4

Tên GV Hào Quân Thuận Hào Thuận Hào Quân Thuận Quân Thuận Hào Quân
Thứ

Bảy 1-2 Thuận 4

24/11 3-4 TH3

5-6 Hào 4 Quân 4

7-8 TH3 TH2

Nhật 1-2 Quân 4 Hào 5

25/11 3-4 TH3 TH2

5-6 Quân 5 Thuận 4

7-8 TH3 TH2

Hai 1-2 Thuận 5

26/11 3-4 TH3

5-6 Thuận 5

7-8 TH2

Ba 1-2 Thuận 5

27/11 3-4 TH2

5-6 Ôn 1 Ôn 1

7-8

Tư 1-2 Thuận 5 Quân 5

28/11 3-4 TH3 TH2

TH2

TH2

Hào 2

102 - A7

Hào 3



Lớp M21A M21B M21C M21D M21E M21G M21H M21I M21K M21P D12 N22 T16 TA4

Tên GV Hào Quân Thuận Hào Thuận Hào Quân Thuận Quân Thuận Hào Quân
Thứ

Năm 1-2

29/11 3-4

5-6 Hào 5 Quân 5 Ôn 1 Ôn 1 Ôn 1 Ôn 1 Ôn 1 Ôn 1

7-8 TH3 TH2

Bảy 1-2 Ôn 1 Ôn 1

01/12 3-4

5-6 Ôn 2 Ôn 2

7-8 TH3 TH2

Nhật 1-2 Ôn 2 Ôn 2

02/12 3-4 TH3 TH2

5-6 Ôn 2 Ôn 2

7-8 TH3 TH2

Ba 1-2

04/12 3-4

5-6 Ôn 2 Ôn 2

7-8 TH3 TH2

Tư 1-2

05/12 3-4

5-6 Ôn 2 Ôn 2

7-8 TH3 TH2

Hào 5

TH2

TH2TH3

TH2

401 - A1

Quân 4

Hào 4 Quân 5

102 - A7 401 - A1 403- A1



Lớp M21A M21B M21C M21D M21E M21G M21H M21I M21K M21P D12 N22 T16 TA4

Tên GV Hào Quân Thuận Hào Thuận Hào Quân Thuận Quân Thuận Hào Quân
Thứ

Năm 1-2

06/12 3-4

5-6

7-8

Bảy 1-2

08/12 3-4

Hai 1-2

10/12 3-4

5-6 Thi Thi

7-8

Ba 1-2 Thi Thi

11/12 3-4

5-6 Thi Thi

7-8

Tư 1-2 Thi Thi

12/12 3-4

5-6 Thi

7-8

Năm 1-2 Thi

13/12 3-4

TH2TH3

Thi

Ôn 1Ôn 1

TH3 TH2

Ôn 2 Ôn 2

Thi


